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Cộng dồn đến hết 
tháng báo cáoĐVT

Số trong tháng báo cáo
Nhóm/Mặt hàng chủ yếuSTT

LượngTrị giá (USD) Trị giá (USD)Lượng

So với cùng kỳ 
năm trước (%)

So với tháng 
trước (%)

Trị giáLượngTrị giáLượng

TỔNG TRỊ GIÁ USD  35.634.513.320  335.633.038.7184,6 14,9

Trong đó: Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp 
nước ngoài

USD  25.263.775.815  240.127.387.9283,1 12,9

 1 Hàng thủy sản USD  1.022.364.030  8.249.672.32410,9 10,9

 2 Hàng rau quả USD  519.800.467  6.160.305.857-43,3 27,8

 3 Hạt điều Tấn  65.225  424.443.519  609.229  3.578.071.94614,3 14,0 17,9 21,4

 4 Cà phê Tấn  45.412  259.748.875  1.153.242  4.575.913.581-11,6 -9,5 -11,1 39,2

 5 Chè Tấn  14.468  26.293.267  120.306  211.934.52310,6 13,7 28,3 30,3

 6 Hạt tiêu Tấn  18.415  120.575.376  218.732  1.110.467.5587,7 9,1 -3,0 47,0

 7 Gạo Tấn  788.352  505.219.471  7.751.989  4.861.964.312-3,7 -1,0 10,1 23,5

 8 Sắn và các sản phẩm từ sắn Tấn  176.383  76.144.721  2.093.246  955.410.19045,7 34,2 -12,7 -7,0

- Sắn Tấn  24.653  6.300.776  391.651  102.066.147239,7 208,3 -49,3 -53,0

 9 Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc USD  123.912.798  995.763.10421,4 20,8

 10 Thức ăn gia súc và nguyên liệu USD  97.048.628  850.280.41122,6 -16,0

 11 Quặng và khoáng sản khác Tấn  84.958  21.628.269  1.706.610  174.413.723108,1 46,5 -28,8 11,1

 12 Clanhke và xi măng Tấn  2.734.580  107.318.270  25.207.936  967.972.01135,4 43,2 -3,9 -14,1

 13 Than các loại Tấn  74.258  15.813.386  540.413  130.993.472-8,1 -15,4 1,5 -25,6

 14 Dầu thô Tấn  118.275  73.287.918  2.263.580  1.532.042.846-58,6 -61,4 -0,3 -0,4

 15 Xăng dầu các loại Tấn  228.707  170.810.657  1.987.637  1.611.054.82552,4 43,8 8,6 3,7

 16 Hóa chất USD  253.094.441  2.282.838.31512,0 15,2

 17 Sản phẩm hóa chất USD  218.742.078  2.224.103.9315,8 12,1

 18 Phân bón các loại Tấn  147.489  59.814.329  1.440.861  590.538.69515,5 15,4 10,9 9,4

 19 Chất dẻo nguyên liệu Tấn  248.829  259.568.418  2.063.636  2.260.186.3316,9 5,1 33,6 28,5

 20 Sản phẩm từ chất dẻo USD  600.857.791  5.461.760.94415,2 30,5

 21 Cao su Tấn  224.958  429.011.138  1.541.285  2.525.184.81716,0 27,8 -4,9 16,4

 22 Sản phẩm từ cao su USD  110.206.673  997.123.43317,8 11,5

 23 Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù USD  364.612.526  3.433.604.72316,7 12,1
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 24 Sản phẩm mây, tre, cói và thảm USD  61.093.553  656.062.11321,1 10,0

 25 Gỗ và sản phẩm gỗ USD  1.536.198.142  13.219.409.51022,9 21,2

- Sản phẩm gỗ USD  1.051.006.837  9.102.450.99216,5 23,4

 26 Giấy và các sản phẩm từ giấy USD  175.299.737  1.753.105.96010,5 -0,4

 27 Xơ, sợi dệt các loại Tấn  173.474  397.695.463  1.538.458  3.653.475.36020,2 18,2 4,0 0,3

 28 Hàng dệt, may USD  3.211.844.903  30.572.323.8917,8 10,5

- Vải các loại USD  232.821.195  2.213.870.9624,9 10,9

 29 Vải mành, vải kỹ thuật khác USD  62.845.715  650.344.3518,2 18,2

 30 Giày dép các loại USD  2.031.599.877  18.574.452.89129,6 12,9

 31 Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày USD  202.229.513  1.847.702.62015,3 13,3

 32 Sản phẩm gốm, sứ USD  63.225.949  537.781.75027,9 8,6

 33 Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh USD  104.311.222  971.860.3074,2 43,5

 34 Đá quý, kim loại quý và sản phẩm USD  55.515.915  523.144.88618,1 -38,3

 35 Sắt thép các loại Tấn  1.085.480  748.925.855  11.028.503  7.961.004.938-0,1 0,3 20,9 14,7

 36 Sản phẩm từ sắt thép USD  394.184.162  3.675.507.90617,1 11,0

 37 Kim loại thường khác và sản phẩm USD  330.802.876  3.470.771.0336,4 3,6

 38 Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện USD  5.905.297.706  58.666.216.701-7,2 26,1

 39 Điện thoại các loại và linh kiện USD  4.586.601.745  46.467.369.946-0,7 4,9

 40 Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện USD  707.350.602  6.855.884.3720,0 18,4

 41 Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác USD  5.243.673.803  43.048.860.9814,7 21,5

 42 Dây điện và dây cáp điện USD  311.934.951  2.875.549.23110,7 3,3

 43 Phương tiện vận tải và phụ tùng USD  1.347.047.429  12.516.636.33322,6 5,9

 44 Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ USD  314.703.357  2.708.586.67618,1 33,5

 45 Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận USD  342.178.399  3.132.002.9579,5 -0,7

 46 Hàng hóa khác USD  1.639.635.400  15.553.382.13312,0 10,7
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